
Bộ bình nước 

nóng (bộ)

Đệm 0,8x1,85

 (cái)

Đệm 1,2x1,90 

(cái)
Chăn (cái)

Mỳ tôm 

(thùng)
Gạo (kg)

Quạt cây 

(cái)

khăn mặt 

(cái)

Bộ bình nước 

inox (bộ)

Vở 4 ly 

(cuốn)

Bút A xanh 

(cái)

Cốc uống 

nước (cái)

Áo khoác 

(áo)

Bánh kẹo 

(thùng/suất)

Sách thư 

viện (bộ)

1 Trường chính 205 2 50 50 8 100 100 230 420 205 9 thùng/9 lớp 1

2 Điểm Phiêng Lang 17 7 2 9 2 2 40 40 17 17 suất

3 Điểm Nậm Phang 15 8 9 2 1 30 40 10 15 15 suất

237 2 65 2 68 12 100 2 100 1 300 500 10 237

Bộ bình nước 

nóng (bộ)

Đệm 0,8

 (cái)

Mỳ tôm 

(thùng
Gạo (kg)

Vở viết 

(cuốn)
Bút bi (cái)

khăn mặt 

(cái)

Áo sơ mi 

đồng phục 

(áo)

Bánh kẹo 

(thùng)

Sơn phòng 

KTX (phòng)

Sách thư viện 

(bộ)

1 THCS Tân Thành 181 2 60 9 100 300 200 60 181 6 5 1

Nhà vệ sinh
Đệm 1,6m

(cái)
Chăn (cái) Gối (cái)

Quạt cây 

(cái)
Bếp ga (cái) Giá inox (cái)

Khăn mặt 

(cái)

Bộ bình nước 

inox (bộ)

Cốc uống 

nước

Bàn nhựa 

(cái)

Ghế nhà trẻ 

(cái)

Áo khoác 

(áo)

Bánh kẹo 

(thùng)

Mì tôm 

(thùng)
Đồ chơi (bộ)

1 Trường chính 127 13 22 125 148 5 thùng/5 lớp 5

2 Điểm Phiêng Lang 14 3 5 15 2 1 1 30 10 14 14 suất 2 1

3 Điểm Nậm Phang 39 1 6 13 40 50 1 10 6 15 39 39 suất 4 2

180 1 22 40 180 2 1 1 228 1 20 6 15 53 6 8

Số lượng Chi phí
cá nhân/DN 

ủng hộ

Tổng giá trị 

(VND)

147 bộ 33,091,200        21,509,280   54,600,480     Trường tiểu học Khuôn Lùng
108 chăn, 471 

áo
42,603,000        28,544,010   71,147,010     Trường THCS Tân Thành, xã Khuôn Lùng

450 cái 1,210,000          1,210,000     2,420,000       Trường mầm non Khuôn Lùng

6 bộ 1,530,000          612,000        2,142,000       16 suất quà tặng hộ dân thôn Phiêng Lang và Nặm Phang

4 cái 1,880,000          658,000        2,538,000       

2,010,000          844,200        2,854,200       

200 kg 3,800,000          400,000        4,200,000       

27 thùng 2,835,000          810,000        3,645,000       

6,216,500          1,554,125     7,770,625       

2 bộ 1,900,000          570,000        2,470,000       

5,760,000          2,016,000     7,776,000       

4 bộ 15,600,000        3,600,000     19,200,000     

8 bộ 2,100,000          1,900,000     4,000,000       

1 6,500,000          6,500,000       

5 phòng 3,000,000          3,000,000       

16 suất 8,000,000          736,685        8,736,685       

12 người 6,400,000          500,000        6,900,000       

144,435,700      65,464,300   209,900,000   -               

Sách tặng thư viện trường 

Bánh kẹo

Bộ bình nóng lạnh

Bộ đồ chơi mầm non

Sửa nhà vệ sinh

Khăn mặt

Bàn ghế mầm non 

Quạt cây

Bếp ga, bình nước, cốc, giá

Gạo

STT Điểm trường
Số học 

sinh

BẢNG KÊ QUÀ TẶNG CÁC TRƯỜNG, HỘ DÂN NĂM 2023

Trường tiểu học Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Tên đồ dùng/vật dụng hỗ trợ

STT

Tổng số 

học 

sinh

Trường mầm non Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Trường THCS Tân Thành, xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Tên đồ dùng/vật dụng hỗ trợ

 Tổng 

Điểm trường

STT Điểm trường Số HS

Tổng

Tên đồ dùng/vật dụng hỗ trợ

CHI TIẾT MUA QUÀ TẶNG

Đệm, ga, gối

Chăn + áo ấm

Loại quà

209,900,000                      

60,000,000                        

60,000,000                        

Tổng giá trị

 GIÁ TRỊ QUÀ TẶNG

75,000,000                        

Đơn vị/đối tượng Số tiền (VND)

8,000,000                          

Thăm bệnh nhi và bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Nà Chì, huyện Xín Mần 6,900,000                          

Mì tôm

Vở, bút viết

Tổng số

Chỉnh trang KTX

Quà hộ dân

 Thăm bệnh nhi và bệnh nhân nặng 


